
Mã số Điểm XL

sinh viên TBHT TD

1 KT12D01 12D15801021322 Nguyễn Hửu Ân 3.23 Giỏi

2 KT12D01 12D15801021326 Trần Thị Mỹ Duyên 3.23 Giỏi

3 KT12D01 12D15801021328 Nguyễn Hải Đăng 3.38 Giỏi

4 KT12D01 12D15801021331 Trần Trung Hỷ 3.23 Giỏi

5 KT12D01 12D15801021336 Kiều Minh 3.31 Giỏi

6 KT12D01 12D15801021340 Lê Nguyễn Ngọc Nhiên 3.38 Giỏi

7 KT12D01 12D15801021346 Trần Hữu Phước 3.54 Giỏi

8 KT12D01 12D15801021307 Nguyễn Hữu Quý 3.54 Giỏi

9 KT12D01 12D15801021314 Đặng Trung Tín 3.46 Giỏi

10 KT12D01 12D15801021352 Ngô Triều Vỹ 3.46 Giỏi

11 XD12D01 12D15802010179 Nguyễn Hoàng Huynh 3.40 Giỏi

12 XD12D01 12D15802010001 Nguyễn Duy Khánh 3.47 Giỏi

13 XD12D01 12D15802010021 Nguyễn Thị Hồng Loan 3.27 Giỏi

14 XD12D01 12D15802010022 Trần Thêm Lộc 3.47 Giỏi

15 XD12D01 12D15802010200 Võ Hoài Nhân 3.47 Giỏi

16 XD12D01 12D15802010014 Đặng Yến Thanh 3.47 Giỏi

17 XD12D01 12D15802010075 Lê Thanh Thủ 3.47 Giỏi

18 XD12D01 12D15802010053 Nguyễn Nhật Trường 3.33 Giỏi

19 XD12D01 12D15802010036 Nguyễn Văn Vinh 3.27 Giỏi

20 XD12D02 12D15802010049 Lê Khải Minh 3.47 Giỏi

21 XD12D02 12D15802010028 Nguyễn Thành Phúc 3.47 Giỏi

22 XD12D02 12D15802010082 Võ Minh Thông 3.47 Giỏi

23 XD12D02 12D15802010058 Bùi Thương Tín 3.47 Giỏi

24 XD12D02 12D15802010018 Võ Bình Nguyên 3.40 Giỏi

25 XD12D02 12D15802010008 Nguyễn Quốc Sĩ 3.27 Giỏi

26 XD12D02 12D15802010065 Lê Diễm Hồng 3.20 Giỏi

27 XD12D03 12D15802010106 Phan Thái Viễn Dương 3.47 Giỏi

28 XD12D03 12D15802010096 Đặng Minh Thông 3.27 Giỏi

29 XD12D03 12D15802010112 Nguyễn Thị Kim Ngân 3.27 Giỏi

30 XD12D03 12D15802010132 Lương Đức Thiện 3.27 Giỏi

31 XD12D03 12D15802010141 Đặng Hoàng Anh 3.27 Giỏi
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32 XD12D03 12D15802010142 Nguyễn Chí Hiền 3.27 Giỏi

33 XD12D03 12D15802010095 Nguyễn Phan Yến Phương 3.20 Giỏi

34 XD12D04 12D15802010129 Phạm Minh Trí 3.53 Giỏi

35 XD12D04 12D15802011100 Nguyễn Thị Hường 3.47 Giỏi

36 XD12D04 12D15802010148 Nguyễn Tuấn Anh 3.47 Giỏi

37 XD12D04 12D15802010120 Nguyễn Thanh Tiến 3.47 Giỏi

38 XD12D04 12D15802011115 Huỳnh Văn Thuận 3.40 Giỏi

39 XD12D04 12D15802010183 Nguyễn Minh Thức 3.33 Giỏi

40 XD12D04 12D15802011128 Ông Phước Trường 3.33 Giỏi

41 XD12D04 12D15802011151 Đặng Công Danh 3.33 Giỏi

42 XD12D04 12D15802011379 Đặng Thanh Lâm 3.31 Giỏi

43 XD12D04 12D15802011122 Trần Ngọc Quý 3.27 Giỏi

44 XD12D04 12D15802010130 Trần Duy Nhân 3.27 Giỏi

45 XD12D04 12D15802011118 Nguyễn Công Phúc 3.27 Giỏi

46 XD12D04 12D15802010101 Nguyễn Thành Đạt 3.20 Giỏi

47 XD12D05 12D15802010772 Hồ Vĩnh Hòa 3.40 Giỏi

48 XD12D05 12D15802010330 Nguyễn Minh Luân 3.47 Giỏi

49 XD12D05 12D15802010498 Phạm Văn Nan 3.40 Giỏi

50 XD12D05 12D15802010634 Lý Nguyễn Bảo Ngọc 3.27 Giỏi

51 XD12D05 12D15802010684 Phạm Tiến Sỉ 3.33 Giỏi

52 XD12D05 12D15802011091 Nguyễn Văn Thơ 3.33 Giỏi

53 KT13D01 13D15801020283 Huỳnh Tấn Dũng 3.38 Giỏi

54 XD13D01 13D15802010150 Lê Phước Toàn 3.27 Giỏi

55 XD13D02 13D15802010323 Trần Thái Nguyện 3.27 Giỏi

56 XD13D02 13D15802010344 Huỳnh Thị Thanh Thảo 3.20 Giỏi

57 XD13D03 13D15802010178 Lưu Tấn Dũng 3.40 Giỏi

58 XD13D04 13D15802010370 Đoàn Trung Quân 3.20 Giỏi

59 XD13D05 13D15802010193 Đặng Ngọc PhươngDung 3.33 Giỏi

60 XD13D08 13D15802010854 Đinh Vũ Phương 3.27 Giỏi

61 XD13D08 13D15802010776 Mã Văn Hiếu 3.47 Giỏi

62 XD13D09 13D15802010355 Nguyễn Thanh Triều 3.33 Giỏi

63 XD13D09 13D15802010699 Trương Hoàng Sil 3.40 Giỏi

64 XD13D09 13D15802010845 Lê Nhựt Trường 3.47 Giỏi

65 XD13D11 13D15802010131 Đỗ Thị Hạnh 3.27 Giỏi

66 XD13D11 13D15802010073 Lê Minh Trung 3.40 Giỏi

67 XD13D12 13D15802010456 Nguyễn Hào Quang 3.27 Giỏi

68 XD13D12 13D15802010774 Bùi Minh Tiến 3.33 Giỏi

69 XD13D13 13D15802010908 Nguyễn Tấn Lợi 3.53 Giỏi

70 XD13D13 13D15802010916 Võ Hoàng Phúc 3.33 Giỏi


